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Họ và tên học sinh :....................................... Số báo danh : ...................
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Theo kí hiệu sgk Vật lí 10 CTST thì sai số tuyệt đối của phép đo được tính bởi:
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C. [image: image6.png]Ax = Ax + Ax;.
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Câu 2: Đường biểu diễn độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào, tốc độ của xe không thay đổi?

[image: image9.png]



A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.

B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 .

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.

D. Không có lúc nào tốc độ của xe không thay đổi

Câu 3: Gọi 
[image: image10.wmf]13
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là vận tốc tuyệt đối của một vật chuyển động (của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên), 
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là vận tốc tương đối (của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động), 
[image: image12.wmf]23
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 là vận tốc kéo theo (của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên). Công thức nào sau đây là công thức cộng vận tốc tổng quát:
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Câu 4: Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo tốc độ tức thời trung bình của viên bi gồm:
A. Băng giấy, cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng.
B. Băng giấy, cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp.

C. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp.
D. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng.
Câu 5: Gia tốc là 1 đại lượng 

A. Vô hướng , đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

B. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.     


C. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 6: Gia tốc của vật được xác định bởi biểu thức:
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Câu 7: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:

A. [image: image26.png]vV + v, = /2as
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C. [image: image30.png]vZ+vZ = 2as




D. [image: image32.png]2as





Câu 8:  Rơi tự do là một chuyển động

A. thẳng đều. 
B. chậm dần đều. 
C. nhanh dần. 
D. nhanh dần đều. 

Câu 9: Một quả bóng đặt trên mặt bàn được truyền một vận tốc theo phương nằm ngang. Hình nào dưới đây mô tả đúng quỹ đạo của quả bóng khi rời khỏi mặt bàn?
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Câu 10: Phương trình nào sau đây là phương trình quĩ đạo của vật?
A. [image: image35.png]



B. [image: image37.png]



C. [image: image39.png]



D. [image: image41.png]



Câu 11:  Chọn phát biểu đúng.

A. Khi một vật bị biến dạng hoặc vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.

B. Khi một vật đang chuyển động mà đột nhiên không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật sẽ dừng lại ngay lập tức.

C. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động vì khi ta tác dụng lực lên một vật đang đứng yên thì khi đó vật bắt đầu chuyển động.

D. Theo định luật 
[image: image42.wmf]I

 Newton, nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào thì vật phải đứng yên.

Câu 12: "Gia tốc của một vật thu được tỉ lệ thuận với lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật." Đây là phần nội dung của:

A. Định luật III Niutơn.    
B. Định luật I Niutơn.    

C. Định luật II Niutơn.   
D. Định luật vạn vật hấp dẫn

Câu 13: Chọn câu đúng: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton:
A. tác dụng vào hai vật khác nhau.
B. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.
C. tác dụng vào cùng một vật.
D. không bằng nhau về độ lớn.
Câu 14: Chọn phát biểu sai:

A. Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó.

B. Trọng lượng của vật là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật. 

C. Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực. 
D. Trọng lực tác dụng lên vật là không đổi.

Câu 15: Hệ số ma sát trượt là µt, phản lực tác dụng lên vật là N. Lực ma sát trượt tác dụng lên vật là Fmst. Chọn hệ thức đúng:
A. 
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Câu 16: Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố:
A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

B. Trọng lượng riêng chất lỏng và thể tích của vật.

C. Trọng lượng riêng chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

D. Trọng lượng riêng chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Câu 17: Chọn đáp án sai khi nói về một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện:

A. Giữ khoảng cách an toàn với nguồn điện

B. Sử dụng các thiết bị điện khi đang sạc

C. Không dùng tay ướt hoặc nhiều mồ hôi khi sử dụng dây điện

D. Tránh xa nơi điện thế nguy hiểm
Câu 18:  Đơn vị nào sau đây không phải là thứ nguyên T [thời gian]?

A. tuần.           
B. thiên niên kỉ.           C. năm ánh sáng.           
D. năm.

Câu 19: Dựa vào độ dịch chuyển – thời gian của một chuyển động thẳng đều có thể xác định được vận tốc của chuyển động bằng công thức:
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Câu 20:  Một đoàn tàu hỏa đang chuyển động thẳng đều. Nhận xét nào sau không chính xác?

A. Đối với đầu tàu thì các toa tàu chuyển động chạy chậm hơn.

B. Đối với toa tàu thì các toa khác đều đứng yên.

C. Đối với nhà ga thì  đoàn tàu có chuyển động.

D. Đối với tàu thì nhà ga có chuyển động.

Câu 21:  Chuyển động nào sau đây có thể coi là chuyển động thẳng nhanh dần?

A. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.


B. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm.

C. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.




D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

Câu 22: Xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 20 m/s theo chiều dương thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn là 100 m. Gia tốc của xe là
A. ( 1 m/s2
B. 5 m/s2
C. 1 m/s2
D. ( 2 m/s2
Câu 23:  Chọn phát biểu đúng:
A. Vận tốc trong chuyển động chậm dần đều luôn luôn âm. 


B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc luôn luôn  âm.

C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc luôn  cùng chiều với vận tốc.

D. Chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc nhỏ hơn chuyển động nhanh dần đều.

Câu 24:  Chuyển động ném ngang là   

A. Chuyển động thẳng biến đổi đều.      

B. Chuyển động thẳng đều.  


C. Chuyển động rơi tự do.   

D. Gồm chuyển động thẳng đều theo phương ngang và rơi tự do theo phương thẳng đứng.

Câu 25: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động tròn đều.

B. Vật chuyển động trên một đường thẳng.

C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.

D. Vật chuyển động thẳng đều khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

Câu 26: Chọn câu sai.

A. Quán tính của vật có quan hệ với khối lượng của vật đó.

B. Vì có quán tính nên mọi vật không thể thay đổi vận tốc ngay được.

C. Vật có khối lượng lớn thì có quán tính nhỏ.

D. Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật gọi là quán tính.

Câu 27: Chọn câu đúng nhất: Vị trí trọng tâm của vật rắn luôn trùng với
A. tâm hình học của vật.                                B. điểm chính giữa của vật.   

C. điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật.   D. điểm bất kì trên vật.

Câu 28: Chọn đáp án đúng. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:
A. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên.
B. Độ cao lớp chất lỏng phía trên.

C. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên.
D. Thể tích lớp chất lỏng phía trên.
PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 29.a:  Cho một vật chuyển động thẳng có đồ thị (v – t) như hình dưới, hãy xác định  gia tốc và độ dịch chuyển của vật trong các giai đoạn:
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 s đến [image: image59.png]40 s
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 s đến [image: image63.png]160 s




Bài 29.b: Từ một vách đá cao 10 m so với mặt nước biển, một bạn ném ngang một hòn đá nhỏ với tốc độ 5 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 9,81 m/s2 .

+ Xác định tầm xa của hòn đá. (0,5 điểm )
+ Xác định tốc độ của hòn đá ngay trước khi hòn đá chạm mặt nước biển.(0,5 điểm )
Câu 30: (1 điểm) Một mẩu gỗ có khối lượng m = 250 g đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 5 m/s trên sàn nhà nằm ngang thì bỗng nhiên lực đẩy nó ngừng tác dụng. Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn nhà là µt = 0,25; lấy g = 10 m/s2. Tính gia tốc của vật sau khi lực đẩy ngừng tác dụng và quãng đường mà vật đi được cho đến khi dừng lại.
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